
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: ĐÀO THỊ KIM PHƯỢNG
Ngày sinh: 12/10/1990
Quê quán: Tân Linh – Đại Từ - Thái Nguyên
Trú quán: Thụy Hải – Thái Thụy – Thái Bình
Dân tộc: Kinh                           Tôn giáo: Không

Trình độ văn hoá: 12/12

Kết nạp Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ngày 26/03/2003
Nơi kết nạp: Trường THCS Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Trình độ chuyên môn: Đại học

Nghề nghiệp: Nội trợ

I. TÌNH HÌNH KINH TẾCHÍNH TRỊ BÊN NỘI

1. Ông nội 
Họ và tên: ĐÀO BÍCH TUYỀN     
Năm sinh: 1935
Năm mất: 2012
Quê quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình.
Nghề nghiệp: Nông dân

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên  lập gia đình và tham gia hợp tác xã nông nghiệp của địa phương. Năm 1977 hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ đã cùng gia đình đi kinh tế mới tại Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên. Kinh tế đủ ăn, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương, mất năm 2012 do tuổi già tại Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên.

2. Bà nội

Họ và tên: ĐÀO THỊ THÔNG          
Năm sinh: 1933
Quê quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
Nghề nghiệp: Nội trợ


Từ nhỏ gia đình nuôi ăn học, lớn lên lấy chồng rồi sau đó ở nhà làm nội trợ, kinh tế phụ thuộc chồng. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
ÔNG BÀ NỘI NỘI SINH ĐƯỢC 11 NGƯỜI CON GỒM :
1. Bác gái: ĐÀO THỊ TUYẾN                     Năm sinh: 1957
Quê quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
Trú quán: Phường Trần Hưng, TP. Thái Bình, Thái Bình
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Cán bộ nghỉ hưu                    Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên thoát ly lập gia đình, công tác tại Nhà máy đay Thái Bình. Kinh tế đủ ăn, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương. Hiện đã nghỉ hưu và đang hưởng chế độ hưu trí.

2. Bác trai: ĐÀO VĂN HẢI                     
Năm sinh: 1959
Quê quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
Trú quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân

                    Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình và làm nông nghiệp, kinh tế đủ ăn. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
3. Bác gái: ĐÀO THỊ XUÂN                   
Năm sinh: 1960
Quê quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
Trú quán: Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình và làm nông nghiệp, kinh tế đủ ăn. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
4. Bác gái: ĐÀO THỊ XUYẾN       

Năm sinh: 1963
Quê quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
Trú quán: TT. Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ

                    Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình và làm nội trợ, kinh tế phụ thuộc gia đình chồng. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
5. Cô: ĐÀO THỊ THƠM:                       
Năm sinh: 1967
Quê quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
Trú quán: Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình và làm nông nghiệp, kinh tế đủ ăn. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
6. Chú: ĐÀO VĂN TIẾN                    

Năm sinh: 1968
Quê quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
Trú quán: Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình và làm nông nghiệp, kinh tế đủ ăn. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
7. Chú: ĐÀO VĂN TỈNH


Năm sinh: 1970

Quê quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
Trú quán: Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình và làm nông nghiệp, kinh tế đủ ăn. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
8. Cô: ĐÀO THỊ THO



Năm sinh: 1971

Quê quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
Trú quán: Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình và làm nông nghiệp, kinh tế đủ ăn. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
9. Cô: ĐÀO THỊ THÊM



Năm sinh: 1973

Quê quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
Trú quán: TT. Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ
                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình và làm nội trợ, kinh tế phụ thuộc gia đình chồng. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
10. Chú: ĐÀO VĂN TÌNH


Năm sinh: 1975

Quê quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
Trú quán: Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên tham gia nghĩa vụ quân sự, hết nghĩa vụ xuất ngũ về quê xây dựng gia đình và làm nông nghiệp, kinh tế đủ ăn. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ BÊN NGOẠI


1. Ông ngoại

Họ và tên: LÊ VĂN ĐỐI            Năm sinh: 1936 

Năm mất: 1998
Quê quán: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam
Nghề nghiệp: Nông dân

Từ nhỏ ở với bố mẹ, lớn lên xây dựng gia đình và tham gia hợp tác xã nông nghiệp địa phương, kinh tế đủ ăn. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương. Mất năm 1998 do tuổi cao, sức yếu.

2. Bà ngoại

Họ và tên: VĂN THỊ TƠ         
Năm sinh: 1937

Năm mất: 2013
Quê quán: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam
Nghề nghiệp: Nội trợ


Từ nhỏ ở với bố mẹ, lớn lên xây dựng gia đình và tham gia hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương, kinh tế phụ thuộc chồng. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương. Mất năm 2013 do tuổi cao, sức yếu.
ÔNG BÀ NGOẠI SINH ĐƯỢC 6 NGƯỜI CON GỒM :
1. Bác trai: LÊ THOÁT HOAN

Năm sinh: 1964
Năm mất 2010

Quê quán: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân                       

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên tham gia nghĩa vụ quân sự, hết nghĩa vụ xuất ngũ về quê xây dựng gia đình và làm nông nghiệp, kinh tế đủ ăn. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương. Mất năm 2010 do lâm bệnh nặng.

2. Bác gái: LÊ THỊ KIM LIÊN


Năm sinh: 1967
Quê quán: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam
Trú quán: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ
                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình, kinh tế phụ thuộc nhà chồng. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
3. Bác trai: LÊ VĂN HƯNG


Năm sinh: 1969

Quê quán: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam
Trú quán: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình và làm nghề thợ mộc, kinh tế đủ ăn. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
4. Bác gái: LÊ THỊ ĐÀO



Năm sinh: 1970

Quê quán: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam
Trú quán: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ
                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình, kinh tế phụ thuộc nhà chồng. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.

5. Cậu: LÊ VĂN KHANH


Năm sinh: 1974

Quê quán: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam
Trú quán: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình và làm nghề thợ mộc, kinh tế đủ ăn. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
III. GIA ĐÌNH

1. Bố: ĐÀO VĂN CHUYẾN


Năm sinh: 1967

Quê quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
Trú quán: Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình và làm nghề trồng chè, kinh tế đủ ăn. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
2. Mẹ: Lê Thị Loan



Năm sinh: 1972

Quê quán: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam
Trú quán: Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ
                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình, kinh tế phụ thuộc chồng. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương. 
BỐ MẸ SINH ĐƯỢC 04 CHỊ EM
1. Em gái: Đào Thị Kim Phương

Năm sinh: 1992

Quê quán: Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Trú quán: Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ
                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên học trường Đại học Thương mại, học xong xây dựng gia đình, kinh tế phụ thuộc chồng. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
2. Em gái: Đào Thị Trang


Năm sinh: 1994

Quê quán: Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Trú quán: Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ
                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên học Đại học Công nghiệp Hà Nội, học xong xây dựng gia đình, kinh tế phụ thuộc chồng. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
3. Em gái: Đào Thị Minh Huế


Năm sinh: 1997
Quê quán: Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Trú quán: Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Dân tộc: Kinh                                              Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ
                               Kinh tế: Đủ ăn

Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên xây dựng gia đình, kinh tế phụ thuộc chồng. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định tại địa phương.
                                                                                       NGƯỜI KHAI
                                                             Đào Thị Kim Phượng
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ TÂN LINH
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